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TỜ TRÌNH
Về việc hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định 
cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Kính gửi: Chính phủ
Theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (Dự thảo Nghị định). Bộ LĐTBXH xin báo cáo Chính phủ những nội dung cơ bản như sau:

I. Quá trình soạn thảo Văn bản
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ LĐTBXH đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và được Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ LĐTBXH  đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 39/TTr-LĐTBXH ngày 23/5/2016; Tờ trình số 83/TTr-LĐTBXH ngày 07/11/2016 và Báo cáo số 11/BC-LĐTBXH ngày 24/01/2017. 

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đồng bộ cả về thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Đơn vị tự chủ càng cao về tài chính thì được tự chủ cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được phân loại thành 04 nhóm dựa trên mức độ tự chủ về tài chính. Tương ứng với từng nhóm, giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự và tài chính cho đơn vị theo từng mức độ. Lộ trình tính giá được thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 03 cuộc họp (ngày 15/3/2017, ngày 22/3/2017 và ngày 27/4/2017) với Bộ LĐTBXH, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH đã tiếp thu, điều chỉnh lại Dự thảo Nghị định và trình Chính phủ tại Tờ trình số 73/TTr-LĐTBXH ngày 09/8/2017. Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng: Giao tự chủ hoàn toàn và đồng bộ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự và tài chính, không phân biệt theo khả năng về tài chính. Lộ trình tính giá được đẩy lùi đến năm 2025 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Thực hiện Công văn số 11705/VPCP-KGVX ngày 02/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ, Bộ LĐTBXH đã tiếp tục hoàn thiện lại Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Dự thảo Nghị định được hoàn thiện với các nội dung và kết cấu cơ bản tương đồng với dự thảo lần 1 với định hướng xây dựng cơ chế tự chủ trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị và để đạt các mục tiêu như giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp; 10% biên chế; 10%-15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp và có 10% đơn vị tự chủ tài chính... ở mỗi giai đoạn 5 năm.

II. Nội dung chính

1. Đơn vị được phân loại thành 04 nhóm theo mức độ tự chủ về tài chính

- Nhóm 1: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 

- Nhóm 2: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 

- Nhóm 3: Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 

- Nhóm 4: Đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

 Cơ chế tự chủ đối với các CSGDNN được xây dựng theo hướng giao tự chủ đồng bộ cho về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự và tài chính tương ứng theo từng nhóm.

2. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ

- Đối với đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: Đơn vị được tự chủ quyết định về xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, báo cáo với cơ quan quản lý để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.
- Đối với đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4: Đối với phần ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên giao. Đối với phần thu dịch vụ khác, đơn vị tự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, quản lý.

3. Tự chủ về tổ chức 

- Đối với Nhóm 1 và nhóm 2: Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc; Quyết định thành lập các đơn vị trên cơ sở liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo theo nguyên tắc bảo toàn vốn, tài sản nhà nước, bù đắp chi phí và có tích lũy.

- Đối với nhóm 3, nhóm 4: Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

4. Tự chủ về nhân sự

- Đối với đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: Quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và quyết định số lượng người làm việc. Tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ.
Hội đồng trường bầu Chủ tịch Hội đồng và Hiệu trưởng; bổ nhiệm, tuyển dụng ứng viên trong và trên độ tuổi lao động để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lãnh đạo, quản lý của đơn vị, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thủ trưởng cơ quan chủ quản đơn vị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng.

- Đối với đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4: Đề xuất vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao. Tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.
5. Về hội đồng trường

Song song với việc giao nhiều quyền cho các trường thì việc quy định chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường sẽ được quy định chặt chẽ. HĐT được thành lập ở các trường cao đẳng, trung cấp có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 11 của Luật giáo dục nghề nghiệp đồng thời thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Người đại diện cơ quan chủ quản là thành viên hội đồng trường có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản về tình hình tài chính, tài sản của đơn vị (Giảm mạnh sự can thiệp hành chính của cơ quan chủ quản vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với nhau và với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp).
6. Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: 
- Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành danh mục các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Cơ quan quan lý có thẩm quyền xác định danh mục, số lượng của từng dịch vụ để tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.
7. Về giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp
a) Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp ở các đơn vị thực hiện theo cơ chế giá theo quy định tại Luật giá và các quy định tại Nghị định này. 

b)  Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước do đơn vị quyết định theo cơ chế thị trường bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý có tích lũy.

c) Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện như sau:

- Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước do đơn vị quyết định theo quy định hiện hành và được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và khung giá dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá;

- Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:

+ Khung giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp bao gồm khung giá tính đủ chi phí và khung giá theo lộ trình tính giá quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính.

+ Thẩm quyền quy định mức giá cụ thể dịch vụ giáo dục nghề nghiệp: Đơn vị do trung ương quản lý tự quyết định mức giá cụ thể dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách trung ương; Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá cụ thể dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách địa phương.

- Giá để thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, khả năng cân đối ngân sách, lợi ích của đơn vị cung cấp dịch vụ và khả năng đóng góp của người học, cụ thể:
+ Đối với giá dịch vụ do ngân sách nhà nước đảm bảo tối đa bằng khung giá tính đủ các yếu tố chi phí.
+ Đối với giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá tối đa bằng chênh lệch giữa khung giá tính đủ và khung giá theo lộ trình.
- Trường hợp khung giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp chưa được ban hành thì giá để thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, mức bảo đảm ngân sách, mức hỗ trợ ngân sách và mức cấp bù học phí tối đa bằng mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 

d) Lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

Đối với dịch vụ nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá

- Đến năm 2019: Giá dịch vụ tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định);

- Đến năm 2020: Giá dịch vụ tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định);

- Đến năm 2021: Giá dịch vụ tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

e)  Nhà nước tiếp tục có các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối tượng thụ hưởng dịch vụ giáo dục nghề nghiệp để có khả năng chi trả giá dịch vụ của đơn vị đào tạo.

8. Tự chủ về tài chính


a) Đổi mới cấp phát từ ngân sách nhà nước cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp
-  Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Thay đổi cơ chế cấp phát vốn đầu tư theo dự án sang cơ chế tín dụng ưu đãi đầu tư.

+ Đối với đơn vị thuộc nhóm 1: Đơn vị xây dựng quy hoạch, danh mục các dự án đầu tư trình cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt; tự quyết định dự án đầu tư trên cơ sở danh mục dự án đầu tư đã được phê duyệt.

+ Đối với đơn vị thuộc nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4: Đơn vị lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư, các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp theo quy định của pháp luật.

- Chi thường xuyên

Thay đổi phương thức đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho Giáo dục nghề nghiệp. Tiến tới, Ngân sách nhà nước không cấp chi thường xuyên cho Giáo dục nghề nghiệp như hiện nay là theo biên chế, tổ chức và đầu vào học sinh mà từng bước thực hiện phương thức đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ theo đầu ra trên cơ sở giá dịch vụ theo định mức kinh tế - kỹ thuật, khung giá dịch vụ và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ mà không phân biệt cơ sở công lập, ngoài công. Giá thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ theo khung giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã nêu trên.

Cơ cấu lại chi thường xuyên, giảm dần tỷ lệ cấp phát ngân sách cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc và tăng dần tỷ lệ ngân sách dành cho đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ công dựa trên cạnh tranh về chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra theo lộ trình: Ngân sách để thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng năm 2018 khoảng 20-30%; năm 2019 khoảng 30-50%; năm 2020 khoảng 50-80% và sau năm 2025 cơ bản sẽ thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. Xây dựng và tính toán mức chi phí tiền lương trong giá dịch vụ đào tạo để các cơ sở có nguồn kinh phí chi trả tiền lương phù hợp cho cán bộ giáo viên nhằm phát huy năng lực, thu hút người tài tham gia giảng dạy.

b) Chính sách hỗ trợ cho đối tượng ưu tiên

Khi giá dịch vụ tính đủ chi phí đào tạo sẽ làm giảm cơ hội học tập của người nghèo, gia đình chính sách... Do đó, để hài hòa lợi ích của Nhà trường và người học thì Nhà nước tiếp tục có các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối tượng thụ hưởng dịch vụ công giáo dục nghề nghiệp để có khả năng chi trả giá dịch vụ của đơn vị đào tạo như: bảo đảm ngân sách đối với danh mục dịch vụ công được nhà nước bảo đảm chi phí, hỗ trợ ngân sách đối với danh mục dịch vụ công được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công, cấp bù học phí cho đối tượng được miễn, giảm học phí và mở rộng đối tượng thụ hưởng tín dụng học sinh, sinh viên.
Đối với những đối tượng không được Nhà nước bảo đảm kinh phí thì mở rộng đối tượng được tham gia tín dụng để có khả năng tài chính tham gia học tập.

9. Lộ trình thực hiện: 

Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị được ổn định trong thời gian 3 đến 5 năm.

III. Một số nội dung cần xin ý kiến

- Về danh mục dịnh vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đề nghị tiếp tục thực hiện theo Quyết định 1508/QĐ-TTg.

- Bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự chủ tài chính (thuế, tín dụng, đặt hàng đào tạo từ ngân sách nhà nước…)

Trên đây là nội dung tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Bộ LĐTBXH kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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